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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 30/10/2019
I. DIỄN BIẾN BÃO SỐ 5 VÀ MƯA LŨ
1. Về ATNĐ trên đất liền (suy yếu từ Bão số 5):
Sáng sớm ngày 31/10, bão số 05 sau khi đi vào đất liền tại các tỉnh Bình Định-Phú Yên đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Tại An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, Quy Nhơn (Bình Định) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hoài Nhơn (Bình Định) gió giật cấp 9; Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió giật mạnh cấp 9, ở Quảng Ngãi gió giật cấp 7; An Khê (Gia Lai) gió giật cấp 7-8.
Hồi 04h00 ngày 31/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 31/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên lãnh thổ Campuchia.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
2. Về mưa:
- Mưa ngày 30/10: Từ Q.Nam – K.Hòa có mưa ph.biến 50-100mm. M.số trạm mưa lớn như: Núi Thành (Quảng Nam) 110mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 127 mmQuy Nhơn (Bình Định) 134 mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 76 mm.
- Mưa đêm (từ 19h/30/10-07h/31/10): Từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa to từ 40-100mm. Một số trạm có mưa lớn như: Tam Trà (Quảng Nam) 243mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 230mm, Đức Phong (Quảng Ngãi) 229mm, hồ Diêm Tiêu (Bình Định) 256mm, Cát Thành (Bình Định) 193mm, An Xuân (Phú Yên) 153mm, Măng Bút (Kon Tum) 192mm, Ia Ake (Gia Lai) 140mm, Cư Klông (Đắk Lắk) 112mm.

- Mưa đợt (từ 19h/29/10-07h/31/10): các tỉnh Quảng Nam – Phú Yên có mưa phổ biến từ 100-200mm. Một số trạm mưa lớn như: Tam Trà (Quảng Nam) 353mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 338 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 338mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 335mm, Mỹ Thuận (Bình Định) 315mm, Hội Khánh (Bình Định) 255mm, An Xuân (Phú Yên) 250mm, Măng Bút (Kon Tum) 225mm.
Dự báo: 
- Ngày 31/10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có tổng lượng mưa 40-70mm/24 giờ, khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có tổng lượng mưa 80-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm, ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có tổng lượng mưa 100-200mm/24 giờ, có nơi trên 200mm/24 giờ.
-  Từ ngày 31/10 đến 02/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi 300-500mm/đợt.

3. Về lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên:
Hiện nay, lũ trên các sông Quảng Ngãi đến Phú Yên đang lên nhanh và ở mức BĐ1. Dự báo: lũ tiếp tục lên nhanh trong 6-12 giờ tới, mực nước trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi dưới BĐ3 từ 0,2-0,3m
; riêng sông Vệ tại trạm sông Vệ lên mức 4,8m (trên BĐ3 là 0,3m), sông Đắc Bla tại trạm Konplong 595,0 (trên BĐ3 là 1m).
Cảnh báo: Từ ngày 31/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra: lũ quét, sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên; ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tổng số tàu thuyền được kiểm đếm, hướng dẫn: 56.715 phương tiện/278.407 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển về bờ hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Về sự cố tàu thuyền tại Quy Nhơn, Bình Định: 

- 07 tàu vận tải/70 thuyền viên tại cảng Quy Nhơn bị trôi, tính đến 2h30 ngày 31/10 còn 01 tàu bị mắc cạn, 01 tàu thả trôi và hiện vẫn giữ liên lạc, 05 tàu đã khắc phục đảm bảo an toàn;

- 70 tàu cá (tàu gỗ) loại vừa và nhỏ neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn bị đứt neo, bị dồn xô, va đập, đến nay, có 25 tàu được khắc phục và đi vào nơi neo đậu an toàn (còn lại 45 tàu đang được hỗ trợ xử lý), có 01 tàu/03 người bị trôi ra ngoài cảng đã được cảng vụ cứu hộ an toàn về người.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện: Cập nhật lúc 06h30 ngày 31/10/2019:
Các hồ khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang vận hành bình thường, có 02 hồ xả điều tiết qua tràn (lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Ia Grai 1: 09/34; Bảo Lộc: 06/46), trong đó lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ mực nước dao động nhẹ, Duyên Hải miền Trung giảm, mực nước các hồ thấp, một số hồ xấp xỉ mực nước chết, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (cập nhật lúc 16h00 ngày 30/10/2019):

- Khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 60%-85%, hiện còn 53 hồ chứa đang hư hỏng và 20 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

- Khu vực Nam Trung Bộ còn ở mức thấp, dung tích bình quân đạt từ 40%-72%, hiện còn 24 hồ chứa đang hư hỏng và 34 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

- Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 72%-89%, hiện còn 41 hồ chứa đang hư hỏng và 18 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

(Số liệu chưa được cập nhật mới từ Tổng cục Thủy lợi).

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI BAN ĐẦU 

1. Về người: Có 02 người bị thương (Quảng Ngãi). Mưa lũ gây sạt lở đất phải di dời khẩn cấp 29 hộ tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

2. Về hệ thống điện: Nhiều địa phương thuộc Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên bị sự cố và mất điện.
Các thông tin thiệt hại tiếp tục cập nhật.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương: 

- Sáng ngày 30/10, Ban Chỉ đạo tổ chức họp Tiểu ban thường trực do Thứ trưởng-Ủy viên và Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì chỉ đạo triển khai ứng phó khẩn cấp bão số 5.

- Thường trực Ban Chỉ đạo đã trực tiếp thông tin tới Lãnh đạo các Bộ và Chủ tịch-Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Quảng Ngãi đến đến Khánh Hòa đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin cho hơn 7,71 triệu thuê bao và Công ty AgriMedia phối hợp với các nhà mạng nhắn tin cho 0,81 triệu thuê bao tại vùng ảnh hưởng của bão.
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT (Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản) đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.
- Các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải đã huy động lực lượng ứng trực tại khu vực bão đổ bộ và các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét (trong đó Bộ Quốc phòng đã huy động: 254.004 cán bộ, chiến sĩ và 2.358 phương tiện ứng trực); riêng Bộ Quốc phòng, Giao thông vận tải hướng dẫn, cử lực lượng cứu hộ các tàu cá gặp nạn tại tỉnh Bình Định.
- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin đến nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động phòng, tránh, ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục thông tin, truyền thông về diễn biến bão.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động theo dõi, cập nhật tình hình mưa, bão, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm Công điện của Ban Chỉ đạo.

2. Địa phương:

- Các tỉnh/thành phố từ ven biển từ Thanh Hóa đến Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh Tây Nguyên thực hiện nghiêm túc Công điện của Ban Chỉ đạo, lên kế hoạch và đã tổ chức sơ tán dân tại các vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất với tổng số 5.888 hộ/19.803 người
; di dời, gia cố 2.462 lồng bè/9.278 lao động
 vào nơi an toàn; thông báo cho các khách du lịch trên các đảo, khu vực ven bờ biết diễn biến của bão, trong đó khách sạn trên đảo Vạn Ninh (Khánh Hòa) ngừng hoạt động.


- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến mưa, bão và triển khai các biện pháp ứng phó, tổ chức cấm biển, cử trực tiếp lãnh đạo xuống các khu vực trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, trong đó các 03 Tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định đã cử trực tiếp lãnh đạo xuống địa bàn chỉ đạo các lực lượng cứu hộ đối với các tàu vận tải, tàu cá bị đứt neo trôi dạt, va đập. 

VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn và còn diễn biến phức tạp, đề nghị các Bộ ngành, địa phương triển khai một số nội dung sau:


- Huy động các lực lượng cứu hộ 02 tàu vận tải tại khu vực Quy Nhơn; 

- Khôi phục hệ thống điện bị sự cố và vệ sinh môi trường sau bão.


- Khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông, đặc biệt là lưu vực sông Vệ tại Quảng Ngãi.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

- Kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. 


- Duy trì lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Bộ Tư lệnh bộ đôi BP;
- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:                             		Nguyễn Văn Hải


Trực ban 1:                                   		Nguyễn Xuân Tùng


Trực ban 2: 			      		Dương Đức Mỹ


Trực ban 3: 			      		Nguyễn Hữu Đức


Trực ban 4: 	                             		Nguyễn Văn Phú











� Các sông ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi dưới BĐ3 từ 0,2-0,3m: sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 4,0m, trên BĐ1 0,5m; sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 4,3m, dưới BĐ3 0,2m; sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 9,2m, dưới BĐ3 0,3m; sông ở Bình Định dao động ở mức BĐ1.


� Tổng số 5.859 hộ/19.803 người, trong đó: Bình Định 1.030 hộ/3.572 người, Phú Yên: 2.052 hộ/4.689 người, Quảng Ngãi: 29 hộ, Khánh Hòa: 2.777 hộ/11.542 người.


� Di dời, gia cố 2.462 lồng bè/9.278 lao động, trong đó: Quảng Ngãi 76 người, Phú Yên: 3.424 người, Khánh Hòa: 2.462 lồng bè/5.778 lao động.
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